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PHỤ LỤC 05
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Giám sát việc đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng 
các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2022
(Áp dụng cho Đơn vị được giao quản lý, khai thác công trình)
[bookmark: _Hlk129154705](Kèm theo Thông báo số 09/TB-ĐGS ngày 08/3/2023 của Đoàn giám sát 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)
	 
I. Tổng quan về đơn vị:
	1. Tên cơ quan, đơn vị; địa chỉ; số điện thoại liên hệ.
	2. Ngành nghề kinh doanh (trường hợp đơn vị được giao quản lý, khai thác là doanh nghiệp)/chức năng, nhiệm vụ (trường hợp đơn vị được giao quản lý, khai thác là đơn vị sự nghiệp công lập).
	3. Về năng lực quản lý, vận hành và khai thác công trình (trong đó, đánh giá việc bố trí người quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ công trình có đảm bảo quy định không; nguyên nhân không đảm bảo).
II. Về đầu tư, xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022:
[bookmark: _GoBack]2.1. Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư, giai đoạn 2018 – 2022:...công trình; với kinh phí:...triệu đồng, bao gồm: Vốn ngân sách trung ương...triệu đồng, Vốn ngân sách tỉnh...triệu đồng, Vốn ngân sách huyện...triệu đồng, Vốn ngân sách xã...triệu đồng, Vốn khác...triệu đồng; trong đó:
- Phân theo tiến độ: Số công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; số công trình đang thi công dở dang, chưa hoàn thành, nguyên nhân;
- Phân theo quyết toán: Số công trình đã phê duyệt quyết toán; số công trình chưa phê duyệt quyết toán, nguyên nhân.
(Cập nhật chi tiết vào Phụ lục 01)
2.2. Về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, kinh phí bố trí cho các công trình do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư: Ưu điểm, tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân; trong đó, làm rõ những trình tự, thủ tục có quy định nhưng không thực hiện, cho biết nguyên nhân không thực hiện.
III. Về quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2022:
	3.1. Tổng quan về công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được giao:
	- Tổng số công trình được giao quản lý đến cuối năm 2022, trong đó: Số công trình được giao trước năm 2018; Số công trình được đầu tư, xây dựng và chuyển giao trong giai đoạn 2018 - 2022;  
- Tổng công suất thực tế (m3/ngđ) của các công trình được giao/ Tổng công suất thiết kế (m3/ngđ);	
	- Số hộ sử dụng nước thực tế/Số hộ sử dụng nước thiết kế.
	- Hiện trạng hoạt động của các công trình cấp nước sạch NTTT giao cho đơn vị quản lý:
+ Số công trình hoạt động bền vững/Tổng số công trình được giao quản lý; tỷ lệ %;
+ Số công trình hoạt động tương đối bền vững/Tổng số công trình được giao quản lý; tỷ lệ %;
+ Số công trình hoạt động kém bền vững/Tổng số công trình được giao quản lý; tỷ lệ %;
+ Số công trình không hoạt động/Tổng số công trình được giao quản lý; tỷ lệ %.
- Mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn cấp nước của các công trình.
- Đánh giá chung thực trạng hoạt động của các công trình cấp nước sạch NTTT giao cho đơn vị; nguyên nhân các công trình hoạt động tương đối bền vững, kém vững, không hoạt động; giải pháp.
(Cập nhật chi tiết thông tin của từng công trình vào Phụ lục 02)
3.2. Tình hình quản lý, khai thác, sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung:
[bookmark: _Hlk127385857]3.2.1. Việc thực hiện phân cấp quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình cấp nước sạch (ưu điểm, tồn tại, bất cập).
3.2.2. Về giao công trình cho đơn vị quản lý (ưu điểm, hạn chế, bấp cập, đề xuất giải pháp). 
3.2.3.  Tình hình khai thác, sử dụng công trình:
[bookmark: _Hlk127796365]3.2.3.1. Sơ bộ về quy trình khai thác, cấp nước: Nguồn nước thô (nước ngầm hay nước mặt; sông/hồ…); Đấu nối (Điểm đấu nối; Chất lượng dịch vụ tại điểm đấu nối; Lắp đặt đồng hồ đo nước; Thỏa thuận đấu nối; Ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước…).
3.2.3.2.  Về phương thức khai thác công trình:
[bookmark: _Hlk127796415]- Tự khai thác/Cho thuê quyền khai thác/Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác.
[bookmark: _Hlk127796478]- Hình thức tự khai thác: Tự vận hành, khai thác công trình hay giao khoán công trình (các nội dung giao khoán).
3.2.3.3. Vùng phục vụ cấp nước.
3.2.3.4. Tình hình, kết quả tự khai thác công trình:
a) Về giá nước sạch:
- Giá nước sạch do đơn vị tự quyết định hay cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
- Về lập và trình phương án giá nước sạch để phê duyệt (ưu điểm, hạn chế, bất cập).
- Giá nước sạch có tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ trong quá trình khai thác, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và có lợi nhuận không; 
- Giá tiêu thụ nước sạch được phê duyệt so với phương án giá nước sạch tính đúng, tính đủ; ngân sách nhà nước có thực hiện cấp bù phần chênh lệch giữa giá tiêu thụ và giá thành hay không.
- Về trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giá nước sạch theo lộ trình quy định.
b) Về tổ chức thu, quản lý, sử dụng số thu tiền nước theo giá nước sạch được phê duyệt: 
- Trực tiếp thực hiện hay giao khoán;
- Số hộ thu tiền nước so với số hộ đấu nối, sử dụng nước;
- Về giá thu thực tế so với giá nước sạch được phê duyệt như thế nào;
- Kết quả thu tiền nước giai đoạn 2018 – 2022; có công trình nào không tổ chức thu được tiền nước không, báo cáo cụ thể trường hợp này, nguyên nhân.
- Về sử dụng số thu tiền nước để chi trả cho nhân công, duy tu, bảo dưỡng công trình có đảm bảo không; nguyên nhân không đảm bảo.
c) Về công tác bảo trì công trình :
- Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ như thế nào.
- Nguồn kinh phí thực hiện bảo trì.
* Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch NTTT giao cho đơn vị quản lý.
d) Về việc trích chi phí khấu hao; thực hiện nộp ngân sách nhà nước chi phí khấu hao của đơn vị quản lý công trình theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư số 54/2013/TT-BTC của Bộ trường Bộ Tài chính.
(Cập nhật chi tiết các nội dung về tình hình tự vận hành, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung vào Phụ lục 03)
	3.2.3.5. Tình hình, kết quả cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng quyền khai thác:
	a) Về trình tự, thủ tục cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng quyền khai thác  (ưu điểm, tồn tại, bất cập);
	b) Kết quả cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng quyền khai thác; quản lý, sử dụng số tiền thu từ khai thác.
(Cập nhật chi tiết kết quả cho thuê, chuyển nhượng  quyền khai thác vào 
Phụ lục 3A, 3B)

3.3. Về quản lý chất lượng nước:
a) Tổng quan: Số lượng công trình cấp nước tập trung được lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra chất lượng nước hằng năm so với số công trình đang quản lý (báo cáo số liệu từng năm); có đảm bảo 100% công trình cấp nước tập trung được chọn mẫu xét nghiệm theo quy định tại Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL.
b) Việc thực hiện nội kiểm theo quy định:
-  Đơn vị cấp nước có tiến hành thử nghiệm toàn bộ các thông số chất lượng nước sạch của nhóm A và nhóm B trong Danh mục các thông số chất lượng nước sạch theo Quy chuẩn ban hành trong các trường hợp sau: Trước khi đi vào vận hành lần đầu/Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất/Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch/Khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền/Định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất. Trường hợp không thực hiện, báo cáo cụ thể, cho biết nguyên nhân.
- Về tần suất; Số lượng mẫu và các thông số thử nghiệm nội kiểm trong kỳ báo cáo; Vị trí lấy mẫu; Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước nguyên liệu, nước sạch định kỳ, đột xuất; Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước; Chế độ thông tin báo cáo (Ưu điểm, hạn chế, bất cập).
- Trong các kỳ kiểm tra, thông số nào thường xuyên không đạt, thông số nào không thử nghiệm; lý do và  biện pháp khắc phục.
- Các sự cố liên quan đến chất lượng nước sạch đã xảy ra; các biện pháp đã khắc phục.
c) Việc thực hiện ngoại kiểm (Cơ quan thực hiện; Tần suất; Lấy mẫu và thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch; Công khai thông tin chất lượng nước sạch và các nội dung liên quan khác). Có trường hợp ngoại kiểm đột xuất hay không; nguyên nhân.
(Cập nhật kết quả nội kiểm, ngoại kiểm vào Phụ lục 4)
d) Về việc đề xuất các thông số chất lượng nước sạch để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
	đ) Về việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch hằng quý cho Trung tâm y tế huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định.
	3.4. Về xử lý tài sản công trình cấp nước sạch: Hình thức xử lý; nguyên nhân xử lý; quản lý, sử dụng số tiền xử lý tài sản (Kết quả, tồn tại, bất cập)
(Cập nhật số liệu vào Phụ lục 5)
	3.5. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình; xây dựng cơ sở dữ liệu công trình (Kết quả, tồn tại, bất cập). Số lượng công trình giao cho đơn vị nhưng không có hồ sơ lưu trữ; nguyên nhân và giải pháp.
3.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền về việc quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung giao cho đơn vị: Số đợt thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
3.7. Công tác phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và trường học tổ chức phổ biến, giáo dục, hướng dẫn nhân dân bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước.
IV. Nhận xét chung về việc đầu tư, xây dựng quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 208 – 2022:
4.1. Những kết quả đạt được.
4.2. Những tồn tại, hạn chế:
4.3. Nguyên nhân:
a) Nguyên nhân khách quan.
b) Nguyên nhân chủ quan.
V. Đề xuất, kiến nghị:
1. Trung ương.
2. Địa phương (HĐND, UBND, Sở, ban, ngành và các tổ chức, đơn vị khác)
Trên đây là đề cương báo cáo những nội dung chính, trong quá trình giám sát, Đoàn giám sát có thể yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo thêm một số nội dung khác có liên quan để phục vụ cho cuộc giám sát./.
